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Mở đầu

Một trong những trở ngại 
lớn nhất để xây dựng nền nông 
nghiệp bền vững và an toàn là 
việc sử dụng ngoài tầm kiểm soát 
thuốc bảo vệ thực vật có nguồn 
gốc hóa học. Để góp phần giảm 
thiểu việc sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật hóa học, hàng loạt biện 
pháp kỹ thuật, công nghệ tiên 
tiến và thân thiện với môi trường 
đã được nghiên cứu áp dụng, 
trong đó, khai thác sử dụng chế 
phẩm bảo vệ thực vật có nguồn 
gốc sinh học được xem như một 
thành phần quan trọng. 

Cho đến nay, rất nhiều chủng 
vi sinh vật, đặc biệt là xạ khuẩn 
và vi nấm đã được tuyển chọn 
để sản xuất chế phẩm sinh học 
phục vụ canh tác nông nghiệp. 
Một số chủng vi sinh vật đã 
được phân lập từ nguồn đất như 
nấm Trichoderma, xạ khuẩn 
Streptomyces có hoạt tính đối 
kháng với tác nhân gây bệnh 

trên cây trồng rất mạnh. Trong 
thực tế sản xuất, việc phối hợp 
các chủng vi sinh vật có ích luôn 
được chú ý nhằm tăng hiệu quả 
kiểm soát dịch bệnh. Gần đây, 
một loài nấm hoại sinh mới có tên 
khoa học là P. lilacinum đã được 
phát hiện có khả năng kiểm soát 
sự phát triển của tuyến trùng gây 
bệnh ở rễ cây. Một số nghiên cứu 
đã kết luận rằng nấm P. lilacinum 
đóng vai trò như một loài nấm ký 
sinh trên trứng và chuyên tiêu diệt 
tuyến trùng. Tuy nhiên, những 
hiểu biết về nấm P. lilacinum 
cho đến nay vẫn chưa được ghi 
nhận một cách có hệ thống, bài 
viết tóm lược một cách cụ thể các 
đặc tính, vai trò cơ bản của nấm 
P. lilacinum và một số nghiên cứu 
liên quan đến kiểm soát bệnh hại 
cây trồng của loài nấm này.   

Một số đặc tính của nấm P. lilacinum 
Loài P. lilacinum thuộc chi 

nấm sợi Purpureocillium, được 
tìm thấy và phân lập chủ yếu từ 

đất, lần đầu tiên được phát hiện 
vào năm 1910, sau đó một số báo 
cáo cũng đã ghi nhận sự phân bố 
của nấm P. lilacinum trong đất ở 
hầu hết các hệ sinh thái. Ở Việt 
Nam, nấm P. lilacinum có thể tồn 
tại trong đất rừng và đất nông 
nghiệp với tỷ lệ lần lượt là 34,3 và 
54,4%. Mức độ phổ biến của loài 
này được giải thích do phổ sinh 
trưởng rất rộng, có thể tồn tại ở 
nhiệt độ từ 15 đến 30oC, dải pH từ 
2 đến 10, trong đó ngưỡng nhiệt 
tối ưu khoảng 26-30oC [1]. Ở điều 
kiện vùng Đông Nam Bộ nước ta, 
nấm có thể tồn tại trong đất có độ 
pH từ 4 đến 7 (tối ưu nhất trong 
khoảng pH 4-5, tương đương 
7,3x104 CFU/g) [2]. Sự xuất hiện 
ở hầu hết các khu vực trên thế 
giới của P. lilacinum là một lợi thế 
rất lớn để có thể thử nghiệm rộng 
rãi tác nhân sinh học này trong 
kiểm soát dịch bệnh ở cây trồng 
nói chung. 

Tiềm năng ứng dụng của nấm Purpureocillium lilacinum
trong kiểm soát bệnh hại cây trồng
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Nấm Purpureocillium lilacinum là một trong những loài vi sinh vật phổ biến trong đất ở hầu hết các 
hệ sinh thái trên thế giới. Đây là loại nấm ký sinh cơ hội phát triển rất mạnh trong quần xã vi sinh vật 
quanh rễ cây và có khả năng sinh ra các enzyme phân giải protease và chitinase. Rất nhiều nghiên 
cứu trong nước cũng như trên thế giới đã chứng minh nấm P. lilacinum tiêu diệt được các loài tuyến 
trùng Meloidogyne spp. một cách rất hiệu quả. Bên cạnh đó, nấm P. lilacinum còn có khả năng kìm 
hãm sự sinh trưởng của một số tác nhân gây bệnh khác trong đất. Vì thế, loài nấm này được xem như 
một tác nhân sinh học rất tiềm năng trong việc kiểm soát dịch bệnh ở cây trồng, đặc biệt là bệnh do 
tuyến trùng gây ra. 
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Khuẩn lạc của nấm P. lilacinum 
được mô tả có thể đạt kích thước 
5-7 cm trong 14 ngày, mang các 
sợi nấm ký sinh màu trắng, ở giai 
đoạn hình thành bào tử thì chúng 
đổi thành màu đỏ rượu vang (hình 
1A). Quan sát dưới kính hiển vi 
cho thấy, cuống sinh bào tử có 
chiều dài khoảng 400-600 μm, 
đính các nhánh chứa thể bình 
mang chuỗi bào tử (hình 1B). 
Bào tử có dạng hình elip, kích 
thước khoảng 2,5-3,0 X 2,0-2,2 
μm (hình 1C). Thành bào tử trơn 
hoặc hơi nhám và không có bào 
tử vách dày [3]. Bên cạnh đó, 
nấm P. lilacinum được xác định là 
có khả năng tổng hợp protease, 
chitinase và một số hợp chất 
trao đổi thứ cấp có hoạt tính sinh 
học. Đây được xem là một đặc 
tính rất quan trọng để sử dụng 
làm tác nhân sinh học kiểm soát 
bệnh nhờ protease và chitinase 
có thể làm yếu và phá vỡ lớp vỏ 
trứng của tuyến trùng, từ đó tấn 
công và kiểm soát sự phát triển 
của chúng [4]. Một số chủng P. 
lilacinum phân lập ở vùng Đông 
Nam Bộ nước ta cũng đã được 
ghi nhận về khả năng tổng hợp 
chitinase, protease và lipase [2].

Phương thức sống của P. 
lilacinum có thể được thay đổi một 

cách linh hoạt tùy thuộc vào điều 
kiện môi trường. Trong điều kiện 
đất giàu dinh dưỡng, P. lilacinum 
phân giải các hợp chất hữu cơ 
thành dạng vô cơ, thích nghi theo 
kiểu hoại sinh. Khi xuất hiện sinh 
vật chủ, bao gồm tuyến trùng, 
bọ và một số đối tượng khác, P. 
lilacinum rất nhanh chóng nhận 
ra và thay đổi cách thức sống của 
nó. Một trong số đó có thể là đối 
kháng với tuyến trùng, vi ký sinh 
trên trứng hoặc gây bệnh trên côn 
trùng [1, 5]. Một số nghiên cứu đã 
đưa ra giả thiết về sự tiếp xúc của 
mạng lưới hệ sợi nấm với sự tham 
gia của các hệ enzyme phân giải 
khác nhau với vật chủ có thể là 
phương thức xâm nhập chính của 
nấm P. lilacinum [1]. Tuy nhiên, 
cơ chế nhận biết và lây nhiễm 
của P. lilacinum vẫn chưa hoàn 
toàn được sáng tỏ.

Một số thành công trong sử dụng 
nấm P. lilacinum kiểm soát bệnh hại 
cây trồng 

Đến nay, nhiều nghiên cứu đã 
được tiến hành nhằm tìm hiểu vai 
trò của P. lilacinum trong hệ sinh 
thái đất xung quanh rễ cây. Một số 
ghi nhận khả năng tiêu diệt tuyến 
trùng rễ, tấn công trứng côn trùng 
và khả năng đối kháng với một số 

loại nấm bệnh của P. lilacinum. 
Đầu tiên và quan trọng hơn cả là 
khả năng ngăn chặn tuyến trùng 
rễ của P. lilacinum. Trong đó, ký 
sinh trên trứng được chứng minh 
là phương thức kiểm soát chính 
của P. lilacinum với tuyến trùng 
gây bệnh trên cây trồng. Mới 
đây, nhóm nghiên cứu tại Brazil 
đã đánh giá khả năng kiểm soát 
của P. lilacinum với tuyến trùng 
Meloidogyne enterolobii - một 
loài gây hại rễ nguy hiểm nhất 
trên đối tượng cây lâu năm và cây 
ăn quả [6]. Trong điều kiện nhà 
lưới, cây cà chua xử lý với chủng 
nấm P. lilacinum CG179 có 
mật độ trứng của M. enterolobii 
gây bệnh trên rễ đã giảm đáng 
kể (6,22 trứng/g rễ) so với đối 
chứng (11,16 trứng/g rễ). Kết quả 
tương tự cũng được ghi nhận trên 
cây chuối xử lý với P. lilacinum 
CG179 trong điều kiện nhà lưới 
[6]. Trước đó, P. lilacinum và một 
số nấm khác như Fusarium spp., 
Pochonia spp. và Acremonium 
spp. đã được xác định có thể 
kiểm soát hiệu quả sự phát triển 
của trứng và con cái của một số 
nòi Meloidogyne spp. trên đồng 
ruộng [7]. Hiệu quả tiêu diệt 
tuyến trùng M. incognita của nấm 
P. lilacinum cũng đã được thử 
nghiệm in vitro và trên ruộng cà 
chua tại Ấn Độ [8]. Cụ thể, chủng 
P. lilacinum HYBPPL-04 gây chết 
80% trứng, kìm hãm khả năng 
trứng nở 90% và đặc biệt có khả 
năng ký sinh lên 75% số lượng 
trứng của M. incognita trong điều 
kiện in vitro. Hơn nữa, kết hợp một 
số chủng P. lilacinum có thể làm 
tăng năng suất của cà chua lên 
khoảng 43% so với đối chứng [8]. 
Một loài tuyến trùng khác là M. 
javanica gây bệnh trên cà chua 
cũng bị ngăn chặn bởi 4 chủng 
thuộc loài nấm này [9]. Trước đó, 
một số nghiên cứu trong những 

Hình 1. Hình thái đặc trưng của khuẩn lạc (A), cuống sinh bào tử (B) và cấu trúc 
thể bình (C) của nấm P. lilacinum [1]. 
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năm 1990 cũng đã phát hiện 
được vai trò của P. lilacinum trong 
việc ngăn chặn Meloidogyne spp. 
(bảng 1). 

Liên quan đến khả năng kháng 
lại các tác nhân gây bệnh khác, 
một số nghiên cứu gần đây cũng 
đã cho thấy hiệu quả rõ rệt của 
P. lilacinum trong việc ngăn chặn 
sự nảy mầm của nấm Verticillium 
dahliae [10], kiểm soát bọ cánh 
cứng Tribolium confusum [11], 
bọ trĩ Thrips palmi [12], gián 
Hedypathes betulinus [5], kiến 
cắt lá Acromyrmex lundii [13]. 
Đặc biệt, P. lilacinum đã được 
báo cáo có khả năng đối kháng 
hoàn toàn với nấm Fusarium 
oxysporum [14]. Trước đó, hầu 
hết các loài côn trùng gây hại 
trong nhà kính, điển hình như ruồi 
trắng Trialeurodes vaporarioum, 
nhện đỏ Tetranychus urticae và 
rệp Aphis gossypii cũng được 
ngăn chặn bởi P. lilacinum. Đây 
rõ ràng là những dấu hiệu rất 
tích cực trong việc đề xuất một 
tác nhân sinh học có khả năng 
phòng trừ rất nhiều loại bệnh hại 
cây trồng.

Về mặt cơ chế, nấm P. 
lilacinum có thể xâm nhập qua 
lớp biểu bì hoặc lỗ mở của vật 
chủ bằng cách phá hủy lớp lipid 
và chitin bằng hệ enzyme phân 
giải protease, lipase và chitinase 
[1]. Để tìm hiểu kỹ hơn, các nhà 
khoa học Trung Quốc mới đây 
đã giải trình tự hệ gen và hệ 
phiên mã của chủng P. lilacinum 
36-1 phân lập trên trứng của M. 
incognita [15]. Kết quả cho thấy, 
có một vài gen mã hóa enzyme 
cutinase, cellulase, acetyl xylan 
esterase được tìm thấy, chứng tỏ 
P. lilacinum khó có thể phân giải 
được lớp cutin, cellulose và xylan 
là các thành phần chính của 
thành tế bào thực vật. Một điểm 
đáng chú ý là 121 gen mã hóa 
cho enzyme serine peptidase 
và 95 gen mã hóa cho enzyme 
metallopeptidase đã được tăng 
cường biểu hiện khi P. lilacinum 
nhiễm trên M. incognita, nghĩa 
là 2 nhóm enzyme này, cùng với 
hoạt động của nhóm enzyme 
chitinase có thể tham gia vào 
quá trình xâm nhập và tấn công 
tuyến trùng [1, 15]. Vấn đề tương 

tác với cây trồng và vật chủ của 
P. lilacinum đến nay vẫn còn rất 
phức tạp và còn ẩn chứa nhiều 
điều chưa được giải thích.

Ở Việt Nam, nấm P. lilacinum 
vẫn còn là một đối tượng khá mới 
mẻ. Đầu tiên, Ngô Thị Xuyên 
(2000) [16] đã ghi nhận khả năng 
kiểm soát sinh học của nấm P. 
lilacinum đối với tuyến trùng nốt 
sưng M. incognita trên cây ngưu 
tất. Sau đó, Trường Đại học Cần 
Thơ kết hợp với Trường Đại học 
An Giang đã phân lập thành công 
14 chủng P. lilacinum tại một số 
tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, 
từ đó bước đầu đề xuất công thức 
môi trường Sabouraud dextrose 
Yeast có bổ sung khoáng chất 
cho mật độ bào tử nấm cao nhất 
[17]. Tiếp theo, nhóm nghiên cứu 
tại Trường Đại học Vinh đã tách 
chiết thành công dịch dầu từ P. 
lilacinum chứa Beauveriolide I - 
một dạng hợp chất có hoạt tính 
trừ sâu đối với các loài sâu ăn tạp 
Spodoptera litura, mọt đậu xanh 
Callosobruchus chinenis [18]. 
Gần đây, với mục tiêu đánh giá 
hiệu lực phòng trừ tuyến trùng 
Meloidogyne spp. của chế phẩm 
chứa P. lilacinum 108 CFU/g 
và kết hợp với chế phẩm BIMA 
(Trichoderma sp. 106 CFU/g) 
trên cây hồ tiêu, Lê Thị Mai 
Châm và cộng sự (2015) [19] 
đã xác định được một số chủng 
nấm có khả năng ký sinh con cái 
Meloidogyne spp. nhanh và hiệu 
quả trong điều kiện nuôi cấy và 
nhà kính, trong đó chủng CM3.4, 
XL1.2, PB1.3 và PB2.10 có khả 
năng làm giảm khoảng 70% 
con cái và trứng của tuyến trùng 
Meloidogyne spp. trong rễ cây 
sau 3 tháng trồng.

Thay cho lời kết

Mặc dù nấm P. lilacinum đã 
được biết từ lâu nhưng những 

Bảng 1. Tóm lược khả năng phòng trừ các loài tuyến trùng Meloidogyne spp. của 
nấm P. lilacinum [1].
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Bông Chưa báo cáo Sản lượng và chất lượng tăng
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nghiên cứu về vai trò của chúng 
đối với sinh thái học đồng ruộng 
mới thu hút được sự quan tâm 
trong giai đoạn gần đây. Tăng 
cường thiên địch làm giảm mật độ 
tuyến trùng là một trong những 
nguyên tắc cơ bản của điều khiển 
sinh học. Trong trường hợp này, 
do P. lilacinum có thể phát triển 
nhanh chóng để trở thành loài ưu 
thế trong vùng rễ của cây trồng, 
nên đây rõ ràng là một thiên địch 
rất có tiềm năng trong việc kìm 
hãm sự phát triển của tuyến trùng 
và các tác nhân gây bệnh khác 
trong rễ. 

Sử dụng chế phẩm sinh học 
tuy là xu hướng đúng đắn để 
phát triển nông nghiệp bền vững, 
nhưng thực tế hiện nay do phân 
bón và thuốc trừ sâu hóa học có 
giá thành thấp, tiêu diệt tác nhân 
gây bệnh nhanh chóng, hiệu quả 
nên vẫn rất được ưa chuộng. 
Hơn nữa, do điều kiện canh tác 
chưa tập trung, mang tính nông 
hộ nhỏ lẻ đã gây khó khăn trong 
việc chuyển giao, khuyến cáo 
sử dụng chế phẩm sinh học. Đã 
đến lúc cần thiết phải có những 
chính sách khuyến khích, hỗ trợ 
các doanh nghiệp đầu tư vào sản 
xuất, kinh doanh trong lĩnh vực 
chế phẩm sinh học. Đồng thời, 
cần có sự tuyên truyền và hướng 
dẫn người nông dân sử dụng rộng 
rãi các chế phẩm sinh học trong 
sản xuất nông nghiệp. Yếu tố đầu 
vào đạt yêu cầu, phương pháp 
chăm sóc thân thiện môi trường, 
hàng hóa nông sản đạt tiêu 
chuẩn là điểm nhất định phải đạt 
được để sản phẩm nông nghiệp 
của Việt Nam có sức cạnh tranh 
cũng như góp phần phát triển nền 
nông nghiệp bền vững?
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Beauveriolide I, một Cyclopeptide từ nấm 
ký sinh côn trùng (Paecilomyces lilacinus 
(Thom) Samson) ở Nghệ An, Luận văn thạc 
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